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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

            (Đề có 02 trang)
	KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
Môn: LỊCH SỬ – Lớp 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   
MÃ ĐỀ: B                                                                      



A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Hãy chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau: (Ví dụ: Nếu chọn ý A câu 1 thì ghi 1. A vào giấy thi)
 Câu 1. Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?



A. Mĩ  

 B. Anh  
            C. Pháp

        D. Nhật
Câu 2. Trong hai thập niên 50 và 60 của thế kỉ XX, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đứng ở vị trí

A. thứ ba thế giới      



 B. thứ tư thế giới     

    C. thứ nhất thế giới     



 D. thứ hai thế giới
      Câu 3. Năm 1949, Liên Xô đã đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật? 
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái đất.
B. Chế tạo thành công máy bay phản lực.
C. Phóng tàu vũ trụ, đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.

D. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
Câu 4. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “Năm châu Phi”  vì 


A. tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập.



B. cả 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.



C. chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.


 

D. hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lược tan rã.

Câu 5. Nước nào sau đây không có mặt ở Hội nghị cấp cao I-an-ta?
      
A.  Anh. 

B. Mĩ.

 C. Pháp.

  D. Liên Xô.
      Câu 6. Thắng lợi tiêu biểu có ý nghĩa lớn đối với nhân dân các nước khu vực Mĩ La-tinh trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ là 
A. cách mạng Cu-ba.                                  
B. cách mạng Ni-ca-ra-goa.
    C. cách mạng Chi-lê.                        

D. cách mạng Vê-nê-xu-ê-la.
      Câu 7. Nguyên nhân làm cho nền kinh tế Mĩ không còn điều kiện phát triển  như  trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. không bị chiến tranh tàn phá.
B. tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước. 
C. được yên ổn sản xuất và bán vũ khí cho các nước tham chiến.
D. tập trung sản xuất và tư bản cao.
Câu 8. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở vùng nào?

     
A. Đông Phi 
B. Nam Phi.
           C. Bắc Phi.                    
 D. Tây Phi.

      Câu 9. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học - kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?


A. Phát minh sinh học.



B. "Cách mạng xanh" trong nông nghiệp.


C. Phát minh hóa học.



D. Tạo ra công cụ lao động mới.

     Câu 10. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triÓn mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiÖm vụ chính của



A. Liên minh châu Âu.   


B. Hội nghị I-an-ta.



C. ASEAN.                  


D. Liên hợp quốc.
    Câu11. Với những bước tiến của quá trình liên kết, từ năm 1993 Cộng đồng châu Âu mang tên mới là Liên minh châu Âu, viết tắt 



A. EU.   
            B. EC.

C. AU.

    D. EEC.
    Câu 12. Tác động lớn nhất của những thỏa thuận tại I-an-ta là


A. hình thành khối Đồng minh chống phát xít.

B. thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

C. hình thành trật tự thế giới mới - trật tự 2 cực I-an-ta.

D. các nước Đồng minh đẩy mạnh tấn công, chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt.

    Câu 13. Nguyên nhân khách quan nào đã giúp nền kinh tế các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai phục hồi?

A. Được đền bù chiến phí từ các nước bại trận.

B. Tinh thần lao động tự lực của nhân dân các nước Tây Âu.

C. Sự giúp đỡ của Liên Xô.

D. Sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Mác-san.
   Câu 14. SNG là tên viết tắt của tổ chức nào?


A. Hội đồng tương trợ kinh tế.                   

B. Cộng đồng các quốc gia độc lập.

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.         
D. Khối quân sự  Đông Nam Á.
   Câu 15. ĐiÓm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất là gì?

A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. 


B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.


C. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.

D. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào lực lượng sản xuất trực tiếp.
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945.
Câu 2. (2 điểm) Những nguyên nhân nào thúc đẩy sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX? Theo em, Việt Nam có thể rút ra được những kinh nghiệm gì từ Nhật Bản để vận dụng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay?  
----------------------------------- HẾT -----------------------------------

( Lưu ý: HS làm bài trên giấy thi, không được làm bài trên đề thi)

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM


	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
Môn: LỊCH SỬ – Lớp 9

MÃ ĐỀ: B                                                                      



A. TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm) 
Chọn câu trả lời đúng nhất:  (Mỗi câu đúng được 0.33 điểm)

                                                  (3 câu đúng được 1 điểm )
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	D
	D
	B
	C
	A
	B
	C
	B
	D
	A
	C
	D
	B
	A


      B. TỰ LUẬN:   (5 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 1  
	Hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945.
	  3 điểm     


	
	* Sau 1945 đến nửa sau TK XX: tình hình Đông Nam Á diễn ra phức tạp và căng thẳng.

 - Nhân dân nhiều nước nổi dậy giành chính quyền: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào (từ tháng 8 -> tháng 10/1945). 

    -> Giữa những năm 50: hầu hết các nước trong khu vực đã giành được độc lập.

 - Từ 1950, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, Đông Nam Á trở nên căng thẳng chủ yếu do sự can thiệp của Mĩ.

        + Thành lập khối quân sự SEATO (1954): nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và phong trào giải phóng dân tộc đối với Đông Nam Á.

        +  Tiến hành chiến tranh xâm luợc Việt Nam.(1954-1975)
	    0.5đ
    0.5đ

    0.5đ
    0.5đ 
    0.5đ
    0.5đ  

	2
	 Những nguyên nhân nào nào thúc đẩy sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những  năm 70 của thế kỉ XX ? Theo em, Việt Nam có thể rút ra được những kinh nghiệm gì từ Nhật Bản để vận dụng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay ? 
	  2 điểm


	
	* Những nguyên nhân :

- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo và có ý chí vươn lên. 
- Sự quản lý hiệu quả của các xí nghiệp và công ty. 



- Vai trò điều tiết và đề ra các chiến lược phát triển của Chính phủ Nhật Bản 
	  0.5đ
  0.25đ
  0.25đ

	
	* Việt Nam có thể rút ra được những kinh nghiệm : 

- Tiếp thu, áp dụng những thành tựu tiến bộ của khoa học – kĩ thuật hiện đại.


- Vai trò của nhà nước trong việc nắm bắt đúng thời cơ, điều tiết kinh tế, đề ra chiến lược....  

 - Coi trọng nhân tố con người, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục , đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH....


     ( Lưu ý:  Học sinh có thể chỉ ra ý khác và lập luận phù hợp thì dùng để thay thế ý trong hướng dẫn chấm này)                 


	  0.25đ
  0.25đ
  0.5đ



HẾT

ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC
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